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Misirate 800 
Hộp 03 vi x 10 viên nén nhai 

Kích thước: 111 x 72 x 22 mm 

111 mm => 22mm 

Magaldrat 800 mg 
(dưới dang magaldrate powder) 

Hộp 03 vi x 10 viên nén nhai 

Cơ sở sản xuất  - 
CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH HASAN - DERMAPHARM 
Lô B, Đường số 2, KCN Đỏng An, Bình Hòa, Thuận An, Binh Dương, Việt Na 

Thành phần Composition 
Magaldrat (dưới dạng magaldrate powder;) ..........800 mg Magaldrat (as magaldrate powder) .............800 mg 
Tá dược vĩ 1 viên Excipients q.s. 1 tablet 
Chỉ định, Cách dùng, Chống chỉ định và các thông tin Indications, Admini ion, Contraindicati 
khác: Xem trong tờ hướng dan sử dụng thuốc kèm theo. and other information: Read carefully the 
Bảo quản nơi khô, dưới 30°C. Tránh ánh sáng. enclosed leaflet. 
TCCL: Tiéu chuẩn cơ sở. Store in a dry place, below 30°C. Protect from light. 
SDK- Reg. No.: Manufacturer's specification. 
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MISIRATE 

03 blisters x 10 chewable tablets 

Magaldrate 800 mg < 

(As magaldrate powder) j 

Manufacturer: 
HASAN - DERMAPHARM JOINT VENTURE CO., LTD. 
Lot B, Road No. 2, Dong An Industrial Park, Binh Hoa, Thuan An, Binh Duong, 

ĐỀ XA TAM TAY TRE EM 
ĐỌC KY HƯỚNG DAN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DUNG! 

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN 
READ CAREFULLY THE DIRECTIONS BEFORE USE! 

uh 
375370 AWM 

https://trungtamthuoc.com/
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Misirate 800 
Hộp 05 vi x 10 viên nén nhai 
Kích thước: 111 x 72 x 35 mm 

111 mm >—~<_ 

MISIRATE 
Magaldrat 800 mg 
(dưới dạng magaldrate powder) 

Hộp 05 vi x 10 viên nén nhai 

Cơ sở sản xuất: 

co 
CONG TY TNHH LIÊN DOANH HASAN - DERMAPHARM 

MISIRATE &0C 
Thanh phan 
Magaldrat (dưới dang magaldrate powder) .........800mg 
Tá dược vũ 1 viên 
Chỉ định, Cách dùng, Le ¿ chỉ định và các thông tin 
khác: Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo. 
Bảo quản nơi khô, dưới 30°C. Tránh anh sang. 
TCCL: Tiêu chuẩn cơ sở. 
SĐK- Reg. No.: 

Lô B, Đường số 2, KCN Đồng An, Bình Hòa, Thuận An, Bình Dương, Việt Nam 

Hộp 05 vỉ x 10 viên nén nhai 

Composition 
Magaldrat (as magaldrate powder)... .- 800 mg 
Excipients q.s. . .-1 tablet 
Indications, Administration, ‘Contraindications 
and other information: Read carefully the 
enclosed leaflet. 
Store in a dry place, below 30°C. Protect from light. 
Manufacturer's specification. 
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MISIRATE 
Magaldrate 800 mg 

(As magaldrate powder) 

05 blisters x 10 chewable tablets 

Manufacturer: 
HASAN HASAN - DERMAPHARM JOINT VENTURE CO., LTD. 

Lot B, Road No. 2, Dong An Industrial Park, Binh Hoa, Thuan An, Binh Duong, Vietr 

&0c 

(HASAN) MISIRATE &0C 

36061 

DE XA TAM TAY TRE EM_ Ẹ 
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG! 

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN 
READ CAREFULLY THE DIRECTIONS BEFORE USE! 
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Misirate 800 
Hộp 10 vỉ x 10 viên nén nhai 

Kích thước: 111 x 72 x 63 mm 

111 mm mi 

MISIRATE 
Magaldrat 800 mg 
(dưới dạng magaldrate powder) re 0 ‘ 

Hộp 10 vỉ x 10 viên nén nhai 

MISIRATE 80C nạp 10 v x0 vien nén nhà: 

Thành phần Composition 
ee (dưới dạng magaldrate powder)800mg_ Maoaldrat (as nguelurele powder)...800 mg 
Tad 1vién Excipientsq.s.. .1 tablet 
Chi dinh, vege dùng, Chống chi định ph các Indications, “Administration, 
thông tin khác: Xem trong tờ hướng tiễn sử dụng Cc dications and otherinfor 
thuốc kèm theo. Read carefully the enclosed leafiet. 
Bảo quản nơi khô, dưới 30°C. Store in a dry place, below 30°C.. 
Tránh ánh sáng. Protectfrom light. 

TCCL: Tiêu chuẩn cơ Sở. 
SPK- Reg. No.: 

Manufacturer's specification. 

Magaldrate 800 mg 
(As magaldrate powder) I J 

10 blisters x 10 chewable tablets 

Manufacturer: 
HASAN - DERMAPHARM JOINT VENTURE CO., LTD. 
Lot B, Road No. 2, Dong An Industrial Park, Binh Hoa, Thuan An, Binh Duong, 

MISIRATE 
800 Magaldrat 800 mg 

DE XA TAM TAY TRE EM . 
ĐỌC KỸ HƯỚNG DAN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DUNG! 

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN 
READ CAREFULLY THE DIRECTIONS BEFORE USE! 1375394 
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TONG GIÁM ĐỘC, 
~ DSEidn Bink Heng 

https://trungtamthuoc.com/



Misirate 800 

Vi 10 viên nén nhai 

Kích thước: 106 x 68 mm 
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140 x 100 mm 

iSiRÄ7E 800 
Vién nén nhai 

Không dùng thuốc quá liều chỉ định. 

Không dùng thuốc quá hạn dùng ghi trên bao bi. 
Để xa tầm tay trẻ em. 
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. 
Thông báo ngày cho bác sĩ hoặc được sĩ những tác dụng không 
mong muốn gap phải khi sử dụng thuốc. 
Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bắc sĩ. 

THANH PHAN 
- Dược chat: Magaldrat(đưới dang magaldrate powder) 800 mạ. 
~ Tá dược: Sorbitol, sucralose, hương bạc ha, IIagnnesi stearat. 

MÔTÄ SẢN PHẨM _ 
Viên nén tròn, màu trắng. hai mặt phăng, hương bạc hà, vị ngọt, cạnh 
và thành viên lành lặn. 

CHÍ ĐỊNH - 
Điều trị triệu chứng đau liên quan đến rối loạn thực quan— dạ dày — tá 
tràng. 

LIEU LƯỢNG VÀ CÁCH DUNG 
Liễu lượng | 
> Liễu khuyêncáo: | —2 viên/lần, khi các cơn đau xuathién. 
- Khong uông qua 6 ligwngay (12 viên/ngày). 
Cach ding 

- Nhaitrước khi nuốt cùng với một it nước, _ - 
- Nêu bệnh nhân quên dùng thuốc, không uống liễu pap đôi dé bù cho 
liêu đã quên. Ồ : 

- Không có yêu cầu đặc biệt về xử lý thuốc sau khi sử dung. 
- Không nên vứt bỏ thuốc vào nước thải hay rác sinh hoạt, Hoi ý kiến 

dược sĩ cách bo thuốc không sử dung nữa. Những biện pháp này sẽ 
giúp bảo vệ môi trường. 

CHONG CHÍ ĐỊNH ; 
Quá man với bat ky thành phan nao của thuốc, 

THAN TRỌNG VA CANH BAO 
~ Do thiêu đữ liệu nghiên cửu, vì vay không nên str dụng Misirate 800 

cho trẻem dưới 15 tuôi. x ' 
- Ởbệnh nhân suy thân và thâm phân mầu mạn tính, can theo đồi nông 

độ nhôm (nguy cơ mac bệnh não). - . 
~_ Miirate 800 có chứa tá được sorbitol, Bệnh nhân có vẫn dé đi truyền 

hiểm gặp về không dung nap fructose không nên sử dụng thuộc. Mot 
viên nén chứa 624 mg sorbitol, tương ứng với dùng 7.5 g/ngày khi 
uông liêu tôi đa. - 

~ Nêu các triệu chứng kéo dài hon 2 tuần mac dù được điều trị, Lư văn y 
khoa là cau thiết dé xác định sự lành tinh của bệnh. 

SỬ DỤNG CHO PHỤ NỮ MANG THAI VÀ CHOCON BÚ 
- _ Không có dữ liệu dang tin cây ve tác dụng gây quai thai o động vat. 
-  Trong các nghiên cứu lâm sàng, hiện nay không có day du đữ liệu có 

liên quan đề đánh giá khả nang gây dị tật hoặc gay đốc bao thai của 
nhôm hydroxyd khi sử dụng trong thời kỳ mang thai, 

- VÌ sự hap thu một lượng nhỏ nhôm hydroxyd nên chỉ sử dụng 
Misirate 800 trong thai ky néu can thiết, - : - 
Nên lưu ý đên sự có mặt của ion nhôm có thé anh hương đến sự hap 
thu, 

- Cae mudi nhôm là nguyên nhân gay táo bón trong thai kỳ. và ở liều 
cao cũng có thê gây giảm phospho (trừ muối nhôm phosphat). Sự 
hap thu ion nhôm được xem là rat nhỏ và không có nguy cơ quá liều 
nêu hạn chẻ lieu dùng theo từng ngày và thời gian cụ thé. nhưng nguy 
cơ này có thẻ xay ra nêu không tuân thủ các khuyến cáo trên, đặc biệt 
trong trường hợp người mẹ bị suy thận: thai nhỉ và trẻ sơ sinh có 
nguy cơ bị nhiễm độc nhôm. 

- Cô găng hạn chế liều dùng hàng ngày và neu có thê, dat thời gian 
biêu cho moi lân ding thuốc. 

ANH HƯỚNG CỦA THUỐC ĐÓI VỚI CÔNG VIỆC - 
Misirate 800 không ảnh hường hoặc ảnh hưởng không dang kẻ den 
kha năng lái xe và vận hành máy móc, 

TƯƠNG TÁC, TƯƠNG KY CỦA THUỐC 
Tương tác của thuấc 

Phối hyp thuấc cin thận trọng: 

ị 
i | 

-  Ciirat: Nguy cơtao điều kiện thuận lợi cho việc hap thu nhôm vào cơ 
thẻ, đặc biệt trong trường hợp suy giảm chức năng thận. Udng chế 
pham tác đụng tại cho da dày - ruột chứa nhôm cách chế phẩm chứa 
citrat khoang hơn 2 giờ néu có thê. kế ca citrat tự nhiên (nước cam, 
chanh). 

- Dược phẩm đường uống: Misivate $00 làm giảm hap thu một số 
thuốc khác nêu dùng dong thời. Dé phòng ngừa, uống thuốc này 
hoặc các thude khang acid cách các thuốc khác hon2 giờ nêu có thẻ. 

Tương ky của thuốc 
Không áp dụng. 

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUON 
- Táo bón. 
~__ Thiều hut phospho trong trường hợp sử dụng kéo dài hoặc dùng liễu 

cao. 
Thông báo cho bác sỹ hoặc dược sỹ nẻu gap phải bat ky tác dụng 
không mong muôn nào, kê ca những tác dụng không mong muon 
không được liệt ké trong tờ hướng dan sử dụng này. 

QUÁ LIỄU VÀ CÁCH XỬ TRÍ 
Triệu chứng ' - 

Không có dữ liệu vẻ sử dụng thuốc quá liễu, không dùng quá liều chỉ 
định của thuốc, 

Cách xử trí - 

Tích cực theo đỏi dé có biện pháp xử trí kịp thời, 

DƯỢC LỰC HỌC “ 
Phân loại được lý: Thuốc kháng acid. 
MãATC:A02AD02. 
Cơ chế tác dụng 
- Khả năng kháng acid: Nghiên cứu in vitro (theo phương pháp 

Vatier). ; 
- Khả năng trung hòa acid tôi da theo lý thuyết được xác định trong 

trường hợp có và không có lớp niêm mạc lan lượt là 92.6 và 99.5 
mol HỶ (không tương tác với niềm mac). 

> Cơchẻ tác dụng dựa trên sự tăng nhanh pH từ 1,0 lên 4,0, sau đó là sự 
hình thành 2 vùng đệm pH = 3,8 và pH = 1,4 liên quan đến sự hình 
thành hợp chất nhôm — magnesi và nhôm tự do trong môi trường 

acid. Tác dụng kháng acid ơ da day dẫn dến giảm khoảng 50% lượng 
acid ỡ tá trang. 

DƯỢC ĐỘNG HỌC 
- Hap thu: Sự hap thu mapaldratở dường tiêu hóa là không đáng kê. 
~_ Phân bố. chuyên héa: Không có thông tin. - 
- Thai trừ: Thai trừ chủ yếu dưới dang các mudi nhôm và magnesi 

qua phan, 
Được động học ở một số déi tượng lâm vàng đặc biệt: - 
Do có mỗi tương quan giữa nông độ nhôm huyết thanh và sự tiền 
trién bệnh nao, nên thận trọng o bệnh nhân lọc máu. Trong trường 
hợp điều trị dài hạn, nông độ nhôm trong máu nên được kiêm tra 
thường xuyên và không niên vượt quá 40 ngán], Ở những bệnh nhân 
suy thận, có thé quan sắt thay nông độ nhôm trong mô và trong huyết 

tương tăng (tích tụ nhôm, đặc biệt ở mô xương và mô thần kinh) và 
nguy cơ qua liêu có thê xảy ra. 

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI 
- Hộp03vix I0viênnénnhai. Vi bam Al-PVC/PVDC trong. 
- Hop 05 vix 10viénnénnhai, Vi béamAl-PVC/PVDC trong 
- Hộp 10vix 10 viên nén nhai. Vị bam AI—- PVC/PVDC tron 

BẢO QUAN 
Nơi khô, dưới 30'C. Tránh ánh sáng. 

HAN DÙNG _ ; 
36 thang (Kế từ ngày san xuất), 

TIỂU CHUAN CHAT LƯỢNG 
Tiêu chuân cơ sơ. 

TI. 

HASAN |) 
———— 

Co so san xuất 

Thuận An, Bình Duong, Việt Nam 

TONG GI 
‘CONG TY TNHH LIÊN DOANH HASAN - DERM ARM 7p, 

Lô B, Đường số 2, KCN Đồng An, Bink Dinh 

https://trungtamthuoc.com/


